
TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG
KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, THÔN VÀ TỔ DÂN PHỐ NĂM 2025 (PHỤ CẤP TỈNH HỖ TRỢ)

(kèm theo tờ trình số       /TTr-UBND xã Hành Dũng ngày      /4/2025)
ĐVT: Triệu đồng

STT ĐỐI TƯỢNG Trình độ chuyên
môn

Số lượng
người

Mức phụ cấp
tỉnh hỗ trợ

 (lần mức lương
cơ sở/người

/tháng)

Kinh phí thực
hiện (từ T01 đến

T6 năm 2025)

A B 1 2 3 4=2*3*2,34*6T

TỔNG CỘNG 249,062

I UBND xã Hành Dũng 249,062

1 Cấp xã 106,142

Người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã.

Đại học trở lên 7 0,84 82,555

Cao đẳng 1 0,6 8,424

Trung cấp 3 0,36 15,163

2 Cấp thôn, TDP 42,120

Người hoạt động không chuyên trách ở
thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân
phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ
dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã
trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự
theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền; thôn thuộc đơn vị hành chính
huyện đảo; thôn có từ 350 hộ gia đình trở
lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập
đơn vị hành chính đô thị cấp xã.

Đại học trở lên 4 0,15 8,424

Cao đẳng 0 0,1 0,000

Trung cấp 2 0,05 1,404

Người hoạt động không chuyên trách ở
thôn, tổ dân phố còn lại.

Đại học trở lên 5 0,3 21,060

Cao đẳng 1 0,2 2,808

Trung cấp 6 0,1 8,424

3
Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người
trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ
dân phố

28 0,6 100,800
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